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Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

CSáu, chín6.96.58.5LTCQ2017X1.HN23/12/1992Chu Công Lương17310300251

CSáu, ba6.37.03.5LTCQ2017X1.HN13/06/1995Tống Văn Nhất17310300282

ATám, bảy8.79.07.5LTCQ2017X1.HN15/03/1990Giáp Mạnh Thảo17310300763

BBẩy, bốn7.48.05LTCQ2016X4(36)13/10/1981Ngô Thế Thịnh16310304554

BBẩy, tám7.88.07LTCQ2016X4(36)24/03/1993Nguyễn Hồng Tuân16310304165

ATám, bảy8.79.07.5LTCQ2016X4(36)06/01/1986Đinh Tuấn Anh16310304126

ATám, chín8.99.08.5LTCQ2016X4(36)15/03/1985Lê Văn Chí16310304137

DNăm, bốn5.45.07LTCQ2017X1.HN04/03/1994Phan Hữu Dương17310300108

BBẩy, chín7.97.59.5LTCQ2016X4(36)06/03/1986Trần Văn Đại16310304549

CSáu, bảy6.76.57.5LTCQ16X103/05/1993Nguyễn Duy Giáp163103000710

BBẩy, không7.07.07LTCQ2017X1.HN05/02/1993Lương Văn Hà173103006911

BBẩy, năm7.57.57.5LTCQ2016X4(36)10/10/1995Phạm Viết Hạnh163103042612

DBốn, sáu4.64.07LTCQ2016X4(36)13/01/1996Nguyễn Quang Hùng163103041513

KFKhông, không0.00.002013X215/12/1995Nguyễn Thành Long135103018614

DBốn, chín4.94.08.5LTCQ2017X1.HN11/03/1988Đoàn Văn Luân173103005215
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